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KINH CAM UN ce 
GIẢI NGHĨA L POULE 


KINH CẢM-ỨNG nầy của Đức Thái-Thượng Lao 
Quản chữ CẢM : là người làm ra, chữ UNG: là 
trời trả lại, nghĩa là: Mình làm lành, Trời trả 
phước, mình làm dữ, Trời trả họa. 

ler Ông tiên Thái-Cưc, lời tặng kinh này ràng : 

2e Đức Thái-Thượng Läo-Quân đặt kinh Càm- 
Ứng mà khuyên day người doi. Một ngày tung qua 
tiết lần, thì tièu tội lỗi. (Đọc thì phải nhớ loi day 
và sợ mà làm theo ding sửa mình, thì moi tiêu. 
toi. Nếu tung hoài mà lấn dë mi, thì có ich chỉ?) 
Nếu giữ theo lời dạy được 1 tháng, thi pa lòc 
càng bën ; giữ theo được 1 năm, thì thất (1) 
đều được sièu thăng: 3 giủ theo được tông dòi 
minh, sau thac thi së được thành tiên. 

3e Kinh Cảm-Ứng của đức TháThượng Lắo- 
Quan (Lio-Tw) đặt. 

de Đức Thái-Thwong nói: Sự họa, sự phước, 2 
sir ấy khòng nbut dinh ngë nào, chỗ nào ; đều 
tại người kêu nỏ tới. nghĩa là người làm lành thì 
là kën phước tới cho mình ; người làm dir thi kêr 
hoa toi cho mình, ấy là sự họa phước đều ti mình 
vay ra, nèn không có thë nào tránh cho được. Bởi 


(1) Thắt-tỗ, là bấy dog: ler Ông sơ nội. Le Ông có ndi. 
3e Ông nội, le Ông sơ ngoại. 5e Ông cë ngoại. Ge Ông 
ngoại. 7e Cha. Hè ông đâu bà đó, khòng iè làm chị tën 
giấy. r 


cë ấy nên sự lành sự dë cũng như cái hinh, sự báo 
ứng cũng như cái bóng, hë có hình thi có bóng 
theo luôn. Lành thì Trời trå phước, dë thì Trời 
trả họa, ấy là phép công bình cüa Trời đó. Người 
đời có kë h5-nghi, nói rằng người lành kia sao 
không đặng phước, kë làm dü nọ sao chẳng mắc 
hoa tai? Nói như vậy là không hiều rõ cái nghia 
tiếng như bóng theo hình. Vë lại quả báo thi có 
mau có châm, có khi quả bảo nhân tiền, là cho 
mình, có khi quả báo đời sau, là cho con cháu. 
Cũng nhw hình chiếu bóng gần thì bóng vën hơn 
hình, quả báo nhãn tiền thì còn nhẹ chút, còn hình 
chiếu bóng xa, thì bóng dài hơn hình, nèn trả báo 
cho con cháu thì phải nặng hơn gia bội. Như bây 
giờ minh thì hiền lành mà mắc hoi; là vi trước 
ông cha dá thất đức, nèn ngày nay mình phải chịu 
cải họa còn du, chừng hết họa ấy, thì mới được 
hưởng phước cña mình làm do, nên dừng vội nói 
kẻ lành sao khong được phước. Còn như kë làm 


dë mà chưa mắc họa, là vì nhờ phuôc đức cia 
ông cha đề lại còn nhiều, nên còn được hưởng 


mi jt it lau, chừng hưởng hết phước cüa tổ-tòng, 
thì Trời trả họa cho dich thân người ấy, nën đừng 
vội nói người di mà khỏi họa mà lầm. Kia như 
vua Văn-Vương rất nên nhơn đức và hiền từ, mà 
sao còn bi bảy năm dû-lÿ. Ấy là Trời chưa vội trả 
phước, dê đành sau trả lại cho con ngài là Vó- 
Vương, dàng làm hoàng-đế. Còn như vua Trụ bạo 
ngược bản më, sao chưa vội mất nước, luy miah, 


là vì còn nhờ phước đức cüa Thành-Thang đề lại, 
nên cho hưởng ran cho hết phước, rồi sẽ trả họa 
cho vua Trụ mất nước và lụy mình, đặng cho đứt 
đời Thương. Hoặc là người làm lành nhiều, làm 
dử ít, thì lấy phước mà trừ tội, phước nhiều hơn 
nên được hưởng phước, còn kẽ làm dử nhiều lành 
it, thi đam họa mà trừ phước, họa còn dw, nên 
phải mắc họa tai. Hoặc là kë mới làm lành, Trời 
chưa vội cho phước, dë coi cë làm dữ mà trừ. 
Hoặc kẽ mới làm dữ, Trời chưa vội trả họa, đề đợi 
coi có biết ăn nën chira lỗi mà làm lành rồi mới 
trừ cho chớ: Trời chẳng hë tư vi ai hết thấy. 

5e Bởi vậy cho nën, Trời đất có đặt các vị thần 
coi việc tội lồi của người, tùy theo tội phạm nặng 
nhẹ ma bót lòc. Tội li nhẹ thi bot lộc ít. tội lỗi 
nặng thi bớt lòc nhiều. ( Lộc là sự hưởng cũa người 
như ăn mặc, xài phí, tiền cữa vân vân.) Nếu bị bớt 
lộc, thì phãi nghèo khô hư hao, năng gặp sự rầu, 
và hoạn nạn. Người thân thấy củng ghét, chẳng lựa 
là người dưng. (Bỡi bớt lộc, nën khiển thiën-ha 
đều ghét.) Hoặc bị tật nguyền, tù-tội, hoặc bị tai- 
họa, như: bi të song, chìm ghe, cháy nhà, thiên- 
thời và trộm cướp, nến làm dë thì sw phước và 
điềm lành dëu tránh, vì không có ông thần-lành 
bio hộ cho mình, bỡi bị thần-dữ cử theo làm hại, 
Nếu người nào bị bớt lòc nhiềư lần, hê chừng hết 
lòc tbi phải chết chớ khòng đợi số. 

6e Lại có sao Tam-Thai, là: Thượng-Thai, Trung- 
Thai, Ha-Thai, là ba vì sao Bắc-Đầu ở trên đầu, 


coi biên chép Lội lỗi của người dina bot kĩ, (1) 
hoặc bot toán. (1) Nều tội nặng quả thi bớt một 
kĩ, lỗi nhỏ thi bớt một toán, Vi sao Bëc-Dëu coi 
vë bộ sô dir lành, đặng cho giàu sang, khó hèn, 
sống lau và thác yêu, 

7e Lại còa trong mình moi người thì có ba thần 
Tam-Thi, là : finh, Khi, Thần. Cứ sáu mươi ngày 
tới ngày canh-thàn (2) thì ba thần Tem-Thi chờ 
cho người ngũ thời xuất ra, đặng lèn Thiên-tào 
mà khai tội cüa xác người ngũ ấy. (Gọi là tà hên- 
thân. Thần Tam-Thi cử thiệt khai ngay, những 
sự dü lành đều khai dü. Môi tháng ngày ba mươi, 
thần Tảo (ông Táo) cũng về trời tàu như thần 
'Tam-Thi vảy. Nếu ai có toi nặng thì bớt mot ki, 
lỗi nhõ thi bót một toán, Sự tội lỗi lớn nhõ, cong 
vài trăm việc, nếu ai muốn sống làu và hưỡng 
phước; thì phải tránh mấy đều dữ së kë đàng sau. 

8e Đường phải thời đi. đường quấy thi tránh, 
nghia là làng đừng tính những việc không dáng 
làm, cũng đừng làm cải việc chỉ mà trong lòng 
mình chịu không dàng. Bởi vì trong lòng không 
tinh những việe chẳng đáng làm, thi Át tính những 
chuyện đáng làm, ấy là đi đường phải. Còn chăng 
làm cải việc chỉ mà trong lòng mình không chịu 
đăng, thi là tránh đường quấy do. Vi việc trái lẽ 


(1) Mit toán TA một trăm ngày. (Ba tháng n mòi ngàÿ). 
(2; Ngày canh thân, coi trong lịch thi thấy, cứ sáu mươi 
ngày thi tới agry canh-thân, một rim có sån ngày canh- 
thân, : 


thi trong lòng châng në làm, nën khiën cho cái 
lương-tâm mình chiu không đặng. Chẳng khá noi 
đường tắt mà (à vay, nghĩa là làm việc tà vay cho 
mau khả, như: đi trộm cướp cüa ngưới; gat 
người mà lấy cüa, cho mau giàu: đánh cò gian 
bạc làn cho mau khá; cho vay ăn lời nặng cho 
mau giàu, chứa cë bạc lấy xâu cho man khá vën 
vàn... Chẳng ngờ đi đường tắt như vày, bị hiễm 
trở phải đạp chòng gai, thì lại chậm hon người di 
đường cả, tuy quanh co mà tới trước. Vì sự tròm 
cướp nên bị Trời phạt cùng khô và họa tai. Lường 
gạt người, đầu khỏi họa, thì Trời khiến cho phải 
hết cña ấy, lại thâm vốn nhà. Cờ bạc thì ăn it mà 
thua nhiều, cho vay ăn lời nặng, thì bị chúng giựt, 
và hưởng cữa khắc-bạc không bền. Chira cë bạc 
ly xdu, mau khá cho mình, mà hại nhiều kë tàn 
gia bại sản, có khi thua quả, rồi phải thất tình mà 
chết. Nếu rà quến con cháu người co-bac, thì Trời 
phạt con cháu mình cùng më cờ-bạc cho hết cũa 
lại hư thân. Như vậy thì mấy đều ấy là muốn di 
tắt cho mau, tế ra lại thành chậm quả, sao bằng 
cần kiệm. Siêng làm thì ra cũa, tiện tặng thi giữ 
cüa bền, siêng ấy là cội giàu, tiện ấy là rễ giàu, 
chắc lắm. Đừng khi nhà tối không aj, mà làm sự 


(1) mật ki là mưởi hai tuổi. Xin coi (1) trên dáu trang 4 


trải lë, vì sợ có thën minh xem xét, vì sáng thì có 
nhựt nguyệt, tối thì có du thần. Phải chứa đức, 
và làm cho có nhiều công. Trong lòng tinh phải 
gọi là dire, ra sức làm lành gọi là công, chứa công 
đức cho nhiều, thì lớn đức dày công, chẳng những 
lúc sống đặng hưởng phú quí thọ khương mà thôi, 
đến khi thác củng đặng làm thần làm tiên nüa, 
Phải giữ lòng lành mà thương loài thú vật, chớ 
nên sát hại, Người tu hành hay thương nên cữ sát 
sanh, mà lại phóng sanh, vì loài vật nó cũng biết 
dau, biết ngứa, có vợ có chồng, biết sợ chết như 
người, nên đao Phật, đạo Tiên cũng cấm sat sanh 
là đều thứ nhứt, nên mới lo sự trường trai. Gòn 
đạo Nho, đức Khdng-Tir khi cúng tế, thì ngài cũng 
ăn chay. Thầy Mạnh-Tử là Á-Thánh, kế đức 
Không-Tữ, có nói: «Quản-tử chỉ w cầm thu giã, 
kiến kỳ sanh bất nhân kiến ky tü, vën ky thỉnh 
bất nhân thực ky nhục; thị cë quân-tử viện w 
bào trù.» «Nghia là: Người quan-tir co lòng nhon, 
thương tới loài cầm thú, thấy nó sống, chẳng đành 
thấy nó bị chết (làm thịt), nghe tiếng kêu la thám 
thiết, thì chẳng đành ăn thịt nó. Vi cë ấy nên 
người quân-tử tránh xa nhà bếp.» Mà nhứt là thịt 
trâu, thịt chó, dâu chẳng ăn chay củng phải cù, 
bởi con trâu thi có công làm ruộng mà nuôi đời, 
con chó thi có nghĩa với chữ, dầu chủ nehto cảng 


không bô, lại cë lề, khi thấy chữ về biết chạy đến 

- mà mừng, lại tánh ngay thẳng, hay ghét đứa gian, 
ra công giữ nhà cho chữ. Thiệt bai vat ấy rất có 
công với đời, nếu ăn thịt nó thì tội lớn, bị hệ và 
sui (suy) nửa, vì chữ Ngưu giống chữ Lao, còn 
hai chữ Khuyën đứng hai bên chữ Ngôn thành chữ 
Nguc, e ăn nó thi bị sự lao ngục, bằng không thì 
cũng bị nhiều đều rüi-ro, nhứt là hay ăn nó thì së 
bị địch mà khó cứu. 

Trung, Hiếu, Hữu, Đề, bốn chữ ấy là sự thường 
của người, nếu giữ đặng thì làm thần Liên, bằng 
giữ không đặng thì mắc đọa. Trung là ngay có hai 
nghĩa, như tôi thì trung với vua, đày-tở thì trung 
với chữ nhà, nghĩa là: phò ai thì phải hết lòng 
trung với nấy, như ở tài phú phải trung với chữ 
tiệm, nghĩa là mình làm viée thì phái trung với kë 
làm đầu vân vân... (các vị ky chủ) là ai vì chủ 
nấy, tở thì phải trung với chủ nhà. Hiếu là thảo 
với cha mẹ, hảy coi gương Nhi-thap-tir-hiëu và 
cuốn Khuyến-hiếu đã diễn ra quấc-ngữ, đó thì rổ 
chở dày kề ra không xiết. Hữu là hòa thuận, làm 
anh chị phải hòa thuận và thương em. Đề là kính 
yêu, làm em thì phải kinh thương anh chi. 

Sửa mình cho chánh rồi möi day dàng người 
nếu mình ở vậy, mà bảo người ngay, thì ai chịu? 


Vi du: thầy day học trò, cấm në đừng đánh lộn, 
đừng ăn cáp, đừng cò-bạc, lớn lèn đừng tập hút 
nha-phiến, đừng uống rượu say, thì chúng nó phải 
vung lời. Nëu chúng nó thấy thầy cứ dùng mấy 
món ấy, thì chúng nó củng không kiên, vì chúng 
nó lấy làm la, sao thầy dë cấm mình, mà thầy lại 
cứ làm ? Nghia là chúng nó ci coi, gương thầy mà 
bắt chước, nên phải sữa mình cho chánh, rồi mới 
day người. Làm quan trị dân, làm cha mẹ day con, 
làm anh chị dạy em, làm chồng đạy vợ, làm chủ 
day tôi-tớ, thì cũng vày . .". 

Thương kë mồ-côi, thâm cho dòn bà góa-bua 
biết thù tiết với chồng. Như kë côi, god, mà nghèo 
nàn, nếu ai co cña cüng nên cứu giúp, hoặc không 
eüa thì giúp công và binh vực, cho kë goá giữ tròn 
tiết hạnh, vì luật Trời thường trọng người tiết-phụ. 
Mấy người dòn bà thi tiết với chồng trọn đời, sau 
At ding thành thần, vì trung, hiếu, tiết, nghĩa, bốn 
chữ bằng nhau. Đờn bà tiết hạnh, cũng như đòn ông 
trung hiếu. Nếu làm con người thất tiết thi tội nặng 
muôn phần. Bởi cë ấy nên sách nho cấm, khòng 
cho cưới đàn bà chết chồng, vì sợ phá tiết cữa 
người là đại tội và đại ac. (Được phép cưởi con gái 
lở thời, và chồng đề, mà thôi). 

Nëu ai hiëp dáp kë më cdi và goa bua, thi tôi 
càng nặng lắm... 


Cung kinh người già cả, thương yên trë dai khờ, 
vi người cë đức moi dàng sống lâu, nên mình phëi 
cung kính ngròi tuôi las, con trë đại khờ thơ ấu, 
thi như em châu trong nhà, chẳng nèn chấp chúng 
nó làm chỉ, phải thương yêu và day dò cho chúng 
nó trở nên người hiền đức. 


Loài vat tuy nhỏ mon cüng chẳng nên giết hại, 
cày mëi mọc lèn củng đừng phá bë, ấy là lòng 
nhơn. Đừng săn bắn, kéo lưới, lấy ô chim. Đừng 
hành hà súe vat, vì chúng nó coich cho doi, chẳng 
nên khác bạc. Đời xưa Tống-Giao cứu kiến mà thi 
đỗ trang-nguon, (xem tích sau cuốn Ảnm-chất), 


Phâi thương người bị sự rüi-ro, như cỏ thế cứu 
giúp được thì chớ tiếc công và tiếc cila, bằng không, 
cũng phải dem lòng thương xót đếa người, Nếu kë 
hung dü, thi mình cũng phải hết lòng khuyên lon 
cho nó cải tà qui came shë chëng nèn ghét, bó 
lẫy cho chúng nó mic họa, thì lôi à ấy về mình. 

Phải mừng giùm cho người làm lành và làm phải, 
phải cung kính và khen ngợi cho họ nung chí làm 
thêm đặng dë làm gương cho kë dữ sữa mình mà 
cải áo tùng thiện. Chó thấy người co tài hơn mình 
mà ganh ghét, thì phạm tội đố nặng. Phải khen 
những người hơn mình và phải tập theo sự hay 
cila người dy. 
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Giúp người trong con gấp rút, nhw dem thuốc 
cho kë có binh, bố thí cho kẻ tàn tật, nghèo nàn; 
thí hòm cho kë chết khối bó giát, bó mo vân vën. 
Hoặc giúp của, giúp công, tùy theo bën phận, dàng 
cứu người bị nạn, như đau bịnh ngặt nghèo, bị 
të giếng, të sàng, bị chìm thuyền, bị hôa hoạn, bị 
tù-rat và đói khác van vân. 

Thấy người ding như mình đặng, thì mừng giùm 
đừng ganh gỗ; thấy người mất, như mình mất, 
thấy người rüi-ro như mình bị rüi-ro, phải đem 
lòng thương xót, chớ khả cười chè. Người dàng 
sự may, cỏ hại mình chuyện chỉ mà ganh ghét ? 
Người bị sựrủi có ích chỉ cho mình më vui mừng ? 
Chẳng thương cũng là thái qué, lë nào lại cười chè. 

Đừng nói sự lỗi sự quäy cña người, vì người có 
lôi lầm thì trong mình da xốn xan rồi mà mình còn 
bán rao cho người ấy thèm hô then và hư danh, 
thì mình bị tôn đức, lại e cho kê khác phân bì. 

Đừng khoe chỗ hay giỏi cña mình làm chỉ, mình 
hay thì mình nhờ, hë kë phãi khen mình thì dura 
quấy còn ganh -ghét thay, huống chi mình khoe 
mình thì là làm cho chúng ghét. Phải xét cho kỉ: 
Con chim sa-sa và con công, vi lông tốt mà phải 
chết; con voi vì ngà qui mà phải chết, huống chỉ 
mình këu-ngao khoe-khoan thì ët là Trời, Đất, Qui, 


e 


Thần, phải ghét mình, mà người thua süt hơn mình 
cũng đều muốn cho mình chết phúc đi cho rãnh. 

Giấu chuyện dü, chuyện quấy của người, mà 
khuyên lon người chira lôi, thì đặng àm-đức; khen 
sur phải của người cho người rắn làm thëm, và kë 
khảs noi theo sự phải, thì mình sẽ ding phước 
lớn. 

Khi chia vat chi thì xò phần nhiều mà nhượng 
cho người, còn mình thì phái lấy phần it, chẳng 
nên tham cái phần bon, lòng dàng như vậy thì khỏi 
sự tham lam, mình trở nèn người đức hạnh. Con 
châu së bắt chước theo gương ấy, mà chẳng sanh 
bụng tham gian. 

Phải giử lòng đại độ, đừng cố chấp người, đầu 
ai co ndi nhục mình, hay làm nhục mình, thì cung 
bë qua, vì sự nhịn nhục thì đặng phước, dë cho kë 
hôn hào với mình mang toi và nó sẽ än năng. Lời 
ông Khương-Tiết nói: « Minh khi người thì mình 
mang toi, người khi mình thì mình dàng phước.» 
Như câu Luc điều xưa cũng có nói ràng: « Thương 
người khác thë thương than, ghét người như thë 
vun phân cho người.» Ngạn ngữ nói: « Một câu 
nhịn chín cầu lành. » Sự mình phải quấy thiën-ha 
đồng biết, chẳng tranh phần phải mà làm chỉ ? Đời 
Đường òng Lâu-sư-Đức tu nhon tích đức, làm tới 
chức thừa tưởng, cũng không kiên cách với ai. Có 
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dira dại kia thấy vậy dë-nguoi, kèu lèn òng mà 
mắng, ông giả đò không nghe, bën cë kë thưa rằng: 
« Họ mắng ông dü quá, sao ông lại làm thỉnh 9 » 
Sư-Đức nói: e Ho mắng ai, chớ phải mắng ta dâu 2 
Thưa rằng: « Họ kêu họ tên ông mà mắng ro tàng, ? 
Đáp rằng: « Trong đời trùng tên Fo thiếu gi. » 
Người ấy nói rán. . . . Sư-Đức nói: « Mo màng ta 
ngươi thuật lai, là ngươi mắng ta nữa đó, xin đừng 
đọc lại làm chỉ, » Bởi người mập, đi chậm, các 
quan dë ngươi nói chơi rằng : « Coi bộ giống kë 
nhà què. » Ông cười ngất mà đáp rằng: « Ai lại 
quë hon ta nửa ? » Sau người em ruệt gần đi nhậm 
châu Dai-châu, đến từ giả ông mà di. Su-Đức nói : 
« Ta làm thừa-tướng, em làm tri châu, thiën-ha đều 
ganh ghét lắm, em phải ở làm sao cho anh khôi 
lo? » Em nói : « Nếu ai giận; phun nước miếng 
trên mặt tôi, tòi củng nhịn mà lau, xin anh đùng 
ngại.» Su-Piie châu mày mà than rằng: «NLư yậy 
anh mới thêm râu cho,» Người giàn moi phun 
nước miếng cho do mit, nếu em lau họ càng gin 
nữa, chỉ bằng cười mà chịu, đề vậy cho tới nước 
miếng khô thì chúng hết giận. » Ấy là độ lượng 
cita thừa tướng rộng như bièn, dëng phục thay ! 
Dầu đụng quan trên, người trên yêu đấu, thì 
chẳng nèn $, mà lại phải giwt mình, vì thuong ghét 
không mấy bồi, phãi ở cho nhỏ nhci, këo kë đồng 
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liêu ganh-gô. Bỡi lời tục nói : « Quan yêu bạn ghét.» 
- Làm ơn đừng trông người trả, vậy mới gọi là 
thiệt tình, nếu trông người trả ơn thì là cầu lợi. 
Nếu khoe cho dàng tiếng thì là cầu danh, không 
phải là âm-đức, âm dire là làm phước thầm, không 
cầu ai hay biết làm chỉ. (Ấy là âm-ehấU. 

Cho người vật chỉ rồi, thì đừng nghĩ đi nghĩ lại 
mà tiếc, nếu tiết thì hết phước. Dâ cho rồi thì kë 
mắt, tiče củng không ích gì. 

9° Nội bài Heh-thiện, đã kë rë các sự lành, nếu 
ai làm đặng it nhiên, đều gọi là người lành. Hê 
người lành, thì ai cũng cung kĩnh, mà Trời củng 
phò hộ, cho phước lộc là sự giàu sang vinh hiền 
đời đời, còn các loài tà ma, qui mi, đều sợ mà 
(rảnh xa, (Tà bất thắng chánh, là të phải kiên người 
ngay thẳng.) Còn thần linh thì bảo hộ, muốn làm 
vide chi thì nën việc dy. Làm lành tron đời, đến 
thác thì At đặng thành thần với thành tiên, tùy 
theo phước đức nhiều hay ít. Muốn thành thiên 
tiên, thi trước phải làm cho dëng một ngàn ba trầm 
đều lành ; còn muốn thành địa-tiên là sống làu đời 
thì phải làm đặng ba trăm đều lành, đều lành ấy 
là công đó. Së coi cuốn Gông-Quá-Cách đàng sau 
thì biết làm sự chi động mấy lành, làm sư chi 
phạm mấy lỗi, rồi đem lỗi trừ lành, möi biết còn 
chắc mëy ngàn lành, (Bị trừ lỗi mà có khi lỗi còn 
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qua, nën thứ xhët phải lo chira lỗi.) 
10° Nếu tính đều phi nghĩa, làm việc trái lẽ, làm 
dü gọi là hay, là khôn: nô lòng giết người và bại 


vật, đều là tội trọng. Làm mưu bại thầm kẽ hiền. 


lành; khi lén vua chúa, cha mẹ; làm quan không 
giữ bòn phận, lén làm đều trải të là khi thầm vua 
chúa, nếu chuyên quyền là khinh khi trước mặt 
thi tội trọng muôn phần. Còn con mà nuôi cha me 
lấy có hoặc lén cha mà làm đều bất-tiếu, ấy là 
khi thầm cha mẹ, nếu xúc phạm trước mặt thi là 
phạm nhầm tội đại bất hiếu. Phạm nhầm tội lất 
trung, bất biếu thì Troi Đất SALT dung, vì lội ñY 


dïr hơn các tội. 
Khi dẻ thầy mình thì phạm tội kế án bất hiếu 


(Nghich-sur). Nghịch với người làm đầu cũng bị như 
toi bất trung, như gái bội phu, (nghịch chồng), như 
đày-tớ phản chủ, (ở bất nghĩa với chữ , vân 

Gat kë không biết, như thầy day hoc trò, đối trá 
mà ăn tiền, là khi cha nó đốt; gạt kẽ quê mùa thì 
cũng bị như tội trên đảy vậy. 

Khi đề và chê bai bạn học với mình; khinh khi 


bâu bạn; đặt đều vu oan, dối tra, giả mạo, đều là 


sự láo xược dùng mà gat người, song sự lường 
gat ấy rồi sau cũng phải bë ra, chẳng ai còn mắt 
nữa, mà mình đã tôn đức nhiều. 

Xoi tệ; kë-vach bà con; nói cho khứa-kháo, 
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không kê thê diên ngwòi, thi bi tôn düc. ( Bà con 
như vậy, người dưng thë nào ?) 

Cirng-cdi không khiêm nhượng : mạnh-bao chẳng 
kiên ai; lại thêm làm sự bất nhơn, thì như cọp 
mọc cánh, nếu làm việc trái trấp không chịu nghe 
lời khuyên, thì càng ngày càng lỗi, mà phãi hai 
than. 

Người làm quan, có quyền thë, xữ việc phải ra 
việc quấy, việc quấy ra phải, ăn cüa lo lot, bë 
phép công-bình, hiếp kë đưới tay mà lập công cho 
mình, dua nịnh quan trên mà trông nhờ ban 
thưởng, thì phải bị tội nặng. Người làm ơn cho 
mình mà mình chẳng biết cám ơn, thì mình dâu 
làm toi cüng chẳng dàng ngay, mà làm con cũng 
chẳng dàng thảo. Thầy Trinh-Tër ndi: « Thọ nbon 
chỉ ân nhỉ bất vong giả, ky vi tü bất hiếu, vi thần 
bất trung.» Kẽ không quên ơn người, thì đáng 
phận làm người, là làm tôi đặng ngay và làm con 
ding thảo. (C6 oán chẳng thôi, thì tội nhỏ trả lớn: 
quyết hại mạng người, húng-hiếp thir dàn, nghịch 
việc hại lë-thir, không noi lë-luët củ, thưởng kë 
trái lẻ, hành kë vo tội. Giết hại người mà lấy cña 
ăn cña), làm bại người mà cướp ngôi, giặc đã 
hàng đầu mà còn nở giết, đày mấy quan chánh 
trực, làm toi kë thẳng ngay, tâu gian cho người 
hiền mät chức, hà hiếp dòn bà góa và con mồ-còi, 
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bô phép công-biah vi than của hối-lộ, (lo-lót) xë 
kể ngay thất kiện, xữ kẽ vạy đắc lý, tội nhẹ làm 
ra án nặng, thấy tù bị xë tử, mà còn giận mà 
mắng nhiët, thấy người bị chết mà mình còn ghét, 
thi đều phạm toi nặng. (Từ đây sấp về trước đều 
nói vë toi cia bực làm quan ăn 6 bất nhon.) 

Còn như người thường, đã biết lỗi mà chẳng chùa, 
Lấy còn làm nữa, biết đều lành mà chẳng làm đã 
làm tội. lại khai gian cho người khác, hại cho 
người bị liên cang, và mấy người có phương thuốc 
thần hiệu, giấu không truyền lại mà cứu đòi, làm 


cho nhiều kẽ binh không gặp thuốc mà phải chết, ... 


thì cũng phạm tội như trên đỏ. 

Chë biếm thánh hiền, kiêu ngạo kinh sách. Ngao 
kinh là ngạo Phật, Tiên, khi sách là khi Thánh 
hiền, Bán loài chim, săn loài thu, đào hang dë, 
phá ô kiến, bát chim con và lấy trứng; làm cho 
doa thai người và vật, như đánh đập người và vật 
có chữa, vën vån . . . thì sẽ bị tội bất nhon. 

Ao-ước cho người bị sự rüi-ro (thất lợi) ; người 
làm gần nên việc thì phá đi ; hại thầm cho hư việc 
cña người, làm bại người cho yên mình; bot ciia 
người mà thêm cho mình ; dem của xấu mà đồi 
cila tốt, thì tôn đức. Cố oán riêng mà bô phép 
cồng; như thù người muốn cho người chết, nói ' 
thêm cho người, ghét thì đầu phải cũng ndi quấy; 
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Xn cắp sự hay cña người mà khoe mình, như: 
mạo thơ, mạo tài vân vân . . . Chê sự phãi của 
người, yëm tài người ; thuật chuyện xấu cña người 
mà hoc bộ cho chúng cười ; thôi long tim vit mà 
kë vạch sự riêng tw cữa người : bày chuyện mà 
hai người tën hao, như: xuối cë bạc, đĩ- điểm, 
uống rượu, hút nha-phièn, phá hai tiền tài cña người 
vin van, thi tôn đức. Nói dëm-dua, đâm thọc cho 
cha con, mẹ con, anh em, chị em, chông vợ xa lia 
nhau, giàn hờn nhau và làm cho phân vợ rẻ chồng 
người ta ; chọc vợ và hầu thiếp cña người, lấy vợ 
va hầu thiếp của người, thì sẽ bi quả báo. Xuối 
người làm dër, làm quấy, lung-lăng làm oai làm 
phách : làm nhục người mà giành phần hơn, và 
dënh người cùng chudi mắng người, thì sẽ mắc 
họa. Phá lúa thóc cña người, như: đạp lúa đạp 
ma ; thë súc vật ăn phá đồ trồng, mưu độc vải lộn 
giống và đốt lúa thóc vân vân. Thấy người moi di 
ndi vợ mà kiếm miu ding phá, hoặc phá lúc mới 
cưới, hay là phá lúc người đương ën ở doi với 
nhau, hoặc đặt tờ đề, đều phạm tội nặng luôn 
luôn, vì phá cang-thường người, thì là đại tôn đức. 
Mới làm giàu, thì kiểu ngạo, ấy là ké dàng của 
hoạnh-tài, hoặc chứa co-bac lấy xâu, cho vay ăn 
lòi nặng, hoặc mới chia được phần hwong-hôa 
hay là moi trúng mùa, moi khá kêu chung là giàu 
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nấy, nên hay ở xất, (chớ giàu lâu thì đã bot kiêu 
rồi) thì phạm tội kêu ngạo, thì sẽ bị mac. 

Cầu may cho khỏi chết, nhw: quan văn sợ chết, 
không dëm can vua ; quan vë sợ chết, nên phải đầu 
giặc vàn-vân, thi phạm tội bất trung. Không phãi 
minh làm ơn, mà nói chuyện mua ơn; nói cho 
người cám on: chối sự lỗi sự tội cüa mình, hay 
là sự thù oán của mình, mà đồ thừa cho người 
khác; giá họa vu oan cho người, cũng như đem cái 
tội lồi mà gë cho người, nghĩa là mình làm dü, lại 
đỗ tội lỗi cho người phãi mắc họa, mà chữa mình, 
mình bán tiếng dü cho người, là sai người làm sự 
dë thế cho ` mình, dëng rữa hờn riêng, rüi thì 
người phải mang sự khô; mua tiếng khen mon, là 
mình không ngay thăng và tài đức chỉ mà muốn 
người khen ngợi, như không công binh mà muốn 
người khen minh ở công-bình, không thanh-liëm 
mà muốn dàng tiếng thanh-liêm, thì bị tôn đức và 
có ngày së bị tai họa đến cho mình. 

Chúa sự độc hiểm trong lòng, ai 6 phải cëng 
muốn kiếm chuyện bắt bë mà chê là quấy; ai cë 
tài hay củng bươi móc từ nét mà ché đỡ, là có y 
chê chẳng bằng mình, hay là bắt bể thế nầy thế 
nọ. Yêm tài người, còn mình thì lại che mấy chô 
dë chô quấy cña mình, khoe mình và cượng ly 
chớ không chịu mình là quấy là đỡ, thì phạm tội 
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khi người và bị tôn đức. 

Lấy oai đảnh mà ép trí người, bó buộc người, 
như : khảo tù, tra tội, đánh ép thët cho phải chịu 
khai, lung-lăng hung-bạo giết bại, (giết là giết chết, 
bai là hại hư thân thë) thì phạm tội bất nhon, ngày 
sau sê bị người hành hình mình lại. 

Không đáng dùng đến đồ tơ-lụa, mà cát may 
xài-phí çua lẽ, hoặc vë cớ mà cắt vụn, hủy cho 
hao của đời, nghĩa là xài dë hàng lụa bô-väi cũng 
phải biết tiếc, chẳng nën küy hoại, nếu hũy cia thi 
tội phạm và sau phải mạc. ë 

Không nhằm lë të, mà giết thu vật, ấy là giết 
oan mạng loại vàt đó, tục nói dùng tam sanh mà 
tế thì có phước nhiều, té ra làm chẳng nhằm phép 
pham lai tội sắt sanh. 

Hüy-hoai lúa nếp, hoài-huỡn cơm gạo, đồ ăn, 
đều phạm tội nặng, vì vật ăn là đề nuôi mạng 
người, hüy-hoai vật thực. sau phải bị chết doi. Nbur 
đem cơm trắng mà cho loài lục súc ăn thì công có 
toi. 

Süc sanh làm tỏi-tớ mình, nhw trâu cày, ngựa 
coi, bò kéo, chó giữ nhà, mèo bát chuộc, vàn vân 
chẳng nën hành hà chúng nó qua lë ; như cày quá 
buổi, kéo xe quá sức, đánh khäo hành-hà, thì tội 
nghiệp cho chúng nó, mà mình phải mang tội ác 
đọc. 


Phả nhà người mà lấy cũa, thì pham tội ấn cướp 
rất nặng nề; ün trộm, ăn cáp, thì phạm tội gian 
tham, 

Ngăn nước cho ngập và đốt nhà, đều phạm lội 
bai người và hại val, vi sự thù oán đốt nhà, lëm 
cho hại mạng người và thu vật co khi phải chết oan. 

Bồ lề-luật củ, làm cho uông công người gầy dụng 
bấy lâu, người làm việc chỉ gần thành công, chẳng 
nên phá hại, vì công người chế tạo chẳng dë gi 
nếu hai thi tòn đức. 

Phá đồ nghề cũa người, làm cho người làm nghề 
không dàng, hay là phá cho hư kiểu vë cũa người 
thì cüng bị tội. : 

Thấy người quyền-quởi, vinh hiền, muốn cho 
người bị hại, hoặc muốn cho người bị tù tội, dày 
lưu, mới đã giàn, vì sự cừu riêng, mà trù cho người 
bị họa, nếu người chưa bị họa, thì dem lòng tức 
tôi giản hoài làm cho cực lòng mệt trí minh 
mà chẳng ích chỉ, lại có khi tức cho tới minh 
chết, mà kë cừu chưa mắc họa, të ra minh chịu 
nhọc trong lỏng đến trọn đời, mà còn mang toi 
nửa. 

Thấy người giàu sang, mình đem lòng ghen ghét 
cầu cho người tán gia, bai sản, mới vui lòng, dë 
vô ích cho mình lại còn mang tội. 

Thấy gái sắc thì muốn, muốn thì sanh sự, làm 
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chuyện trái lë thất đức, có khi dùng hết tri bết cña 
mà khong dàng việc, mà mắc tội với Tròi, đầu cho 
được việc đi nữa thì càng thêm nặng tệi. Minh 
cũng có vợ, còn đèo bồng ao ước sự vò ích làm 
chỉ? Cử theo luật Trời hễ lấy vợ người thì sẽ bị 
chết cách thám thiết, mà rôi sau vo con mình bị 
chúng gian dàm, quả báo cho vợ lấy trai, con làm 
xấu. Hàm hiếp người phải bị tội tuyệt tự. 

Đức Thái-Thượng, đặt mấy dièu giải dâm, răng 
sự háo sie: Ví dụ như ai lấy vợ mình, mình có 
chiu không ? 

1“ Phá tiết con gái dông-trinh, sau nd có chồng 
chồng biết thất trinh, có khi nó bị bỏ, dầu chồng 
co ở đời, thì cũng hành hà ndë dés chung thần. 
Bën chồng no mang tiếng xấu, cha me bên nó phải 
thất thë điện, vì mình ham một bồi khoái lac, mà 
hai ba phần, thì tội nặng thir nhwrt. 

2 Bòn bà goá thũ tiết với chồng. thì vong hồn 
chồng & dưới suối vàng củng vui long nhắm mắt, 
Luật Trời trọng tiết phụ lắm, nën ai thë tiết mà 
cë đức hạnh và hiền lành, sau së đàng làm thần, 
và cho con cháu hưởng sự giàu sang, còn triều- 
đình cho lập miễu mà thờ yà phong tặng là tiết- 
phụ. Nếu mình rù quên mà phá tiết người, thì 
người ấy thất tiết, bị chúng cười chè mà vong hồn 
người chồng cũng tức tối nơi chin sudi, con đương 


sanh tiën thi bà con bën chồng ghét, và bà con nó 
cũng hë then vì bi chê scười, lại lam cho trên trời 
mất mot vì thần, và triều đình mất phong một vì 
tiét-phu đó. Con cũa chồng trước củng bot sư 
thương mẹ nó, vì thất tiết với cha, Người biết học 
càng giử như sơn, không dám cưới, không dám 
động tới người don bà goá, vì phá tiết người thì 
toi nặng, củng như phá sự trung, hiếu và nghĩa 
vày. 

3e Đày-tở gái nghèo khô mới ở với mình, chẳng 
nên Y thế hiếp nó mà hại nó bị hành phạt chung 
thân, vì sự thất trinh. 

4e Vợ cüa đày-tớ củng như con, chẳng nên làm 
cách xấu, nếu hiếp nó thì sẽ bị Trời phạt, và làm 
cho đứa tiều-nhơn phải phân chü vi sự oán thù, 

5e Vú nudi con mình, củng không nên hoài du 
chuyện đâm-ô mà phá cang-thường của người, Vị 
sự ấy cũng đồng với tội lén lấy vợ người. 

6e Lấy vợ người là sự gwom đao, là sự oân thù 
ran cô, sanh ra sự chém giết, và làm cho vợ chồng 
nỏ bỏ nhau. Chẳng những bị báo oán mà thôi. 
Trời lại tra cho vợ con mình cũng dàm loạn nhw 
vậy, đăng cho mang xấu trong tòn mon. 

7e Cô vải người tu, là kë tu hành, nếu phạm tới 
thời bị Tròi, Phật, Thánh, Thần phạt nặng. Dầu 
cho di-diëm lầu-xanh cũng chẳng nên gần, tuy 
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không tội thì mặc lòng song tën cüa mà vương 
= binh độc, nën người quân-tữ thường tránh xa. 

Cưới vợ bé tuy không phạm toi, song phải xi 
cho hòa, nếu bô vợ chánh thì mang tội nặng, còn 
hành phạt vợ bé, thì tỗn đức. 

Phải cấm thơ huê-tình (dâm thơ); đừng bày đều 
huê-nguyệt, mà làm cho hư phong tục, như, hò, 
ví, ca xang, vì xem thơ đâm thơ thì lòng hay xiêu 
theo bày sự tục thì đời phải tệ. Ai gitr theo lời 
Ngài khuyên răng thì gần Thần Tiên lắm. 

Mắc nợ người, tròng cho người chết, đặng khôi 
trả, hoặc cầu xin người chẳng dàng. vay hôi người 
chẳng đặng, giàn mà rửa người thì thất đức. 

Thấy người rüi-ro, thì dë tại lỗi chuyện nầy và 
thất đức chuyện kia, mà kiêu ngạo, hoặc là cười 
kë tat nguyën thì đều bị báo ứng luôn luòn. Nói tắt 
một dëu: Kêu ngao thì mắc họa. 

Thấy người có tài năng đáng khen, đã không 
khen lại kiếm cớ mà chê, nói cho ra đỡ, ấy là tội 
chê người phải. 

lle Làm phép ëm đối người, trù rũa người hoặc 
bố thuốc độc, thư va bë ngắi, vàn vân, đồng voi 
tội sát nhon, giết nguời thì phải thường mạng. 

Dùng thuốc đóng cho cây chết thi có tôi, vì 
cày lâu năm thì có thần hay giảng. 

Tòi giàn thầy, cũng đồng tội bất hiến với cha, 
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vo lë với anh, nếu phạm tội ấy thì thánh thần 


ghét lắm ! 

Lấy ngang và cầu mãi (bì mang tội. Lấy ngang 
là ăn cướp, giựt đồ: cầu mài, là thế không dòng 
mà cũng rang sức mà cầu hoài cho dàng ! = 

Hay lin hičp kẽ yếu, hay cướp giựt cia người 
mà làm giàu, hay bo đỡ mà cầu cho nên danh phân 
hoğe kiếm chô lợi nhiều : thưởng không xứng công 
hoặc công it mà thưỡng to, tội lớn mà phạt nhẹ 
tội nhỏ mà phạt nặng, tuy củng thưởng phạt mà 
không cân nLët cho công-bình, thì mang lội nặng. 
Vui chơi qua phép, như ăn xài quá độ, tou sắc 
thái qua, rồi sanh ra hà-lạm ; khắc khô kë duroi tay 
hay dọa hầm và nộ người mà lấy cũa, thì phạm tội 
như trên. Trách Tròi, giận người, mắng gió, chwói 
mưa, thi phạm lội nặng sẽ bị đại tai họa, 

Xudi hai đăng đánh lon, kiện cáo và theo phe 
đẳng dü; nghe lời vợ và hầu thiếp mà cải lời day 
cũa cha mẹ thì phạm tội bất hiểu. Đặng mới quên 
củ, miệng nói phải mà lòng & quấy, tham më cia 
tiền, đối trá người trên, như: tôi dối chúa, con 
đối cha me, tôi tớ đối chữ nhà: đặt đều, đặt 
chuyện, mà chê ngạo người tầm thường, nói nhục 
kë vo tội, đặt vẻ, đặt thơ mà kiêu ngao người đời. 
Chë người, ngạo người, mà gọi mình nói thẳng 
thi tën đức. Mëng nhiết thần thánh mà xưng mình 
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là ngay, bë dëu thuân, theo dëu nghich, (sao goi 
là thuàn ?là: cha lành, con thâo, vua sáng, tôi 
ngay, anh hòa, em kïnh, chông hiën, vo kiên, bâu 
ban tin thiệt giúp dô nhau. Sao gọi là nghịch 2 là: 
trái mấy đều trên đó... ); nghèo ghét giàu, dân 
ghét quan, hèn ghét sang, chức nhõ ghét chức lớn, 
nhë khinh lớn: ưa người dưng, ghét bà con thì 
phạm tội nặng. Mê mới phụ củ, vì lợi vì danh mà 
bỏ nghĩa. Ấy là bỏ đều phãi mà làm đều quấy, thì 
sẻ mắc tai họa và lụy mình chẳng sai. 

Bô người thân (bà con) mà theo người dưng. 
(Ruôt bô ra, da đem vào) thì mình chẳng đảng cho 
người tin tưỡng. 

Chĩ trời đất mà thề nguyền xin chứng lòng xâu, 
vải thần thánh mà thề nguyền sự tục-tiều, nho- 
nhớp huë-nguyët thì phạm tội nặng. 

bë cho người rồi, mà còn tiết thì chẳng có ơn, 
Những sư bố-thi mà không được phước kë ra như 
sau nầy; vì sự muốn mà bë-thi, giản lầy mà bố 
thi, vì làm điên mà bố-thí, (nghĩa là bố-thi mà đề 
cha mẹ, vợ con, thiếu ăn thiếu mặc), vì sợ thù 
oán mà phải bố thí. Trong bung muốn cho nhiều, 
rồi lại cho ít, lựa đồ xấu mà cho người, bố-thi mà 
mong người trả ơn. Làm quan hại người lấy cũa 
mà bố-thi là thí giả. Không nuôi cha mẹ cho tù- 
tế, đề cũa mà cúng đình cúng chùa, nuôi thầy tu, 


là thi trải nghĩa. Làm câu đấp đường, tën bac ngàn 
không tiếc, mà đuôi kë ăn mày, không cho, là thi 
trái cách. Mấyv đều hố-thí ấy, đều không dàng 
phước, ma lại thêm tội. Vay mượn cña người mà 
luong trâ, thi bằng tội ăn trộm, ăn cướp. 

Tham cầu những sự mọng (Mơ đớc đều không cỏ) 
thì vô ích. 

Án sắm qua bực, sýc cë một, mà dùng tới hai 
chẳng những mắc tội phá cña trời mà Xa mà lại 
mà phãi suy vi khốn nạn. 

Dâm-dục vò độ, tuy vợ chồng không lôi mặc 
lòng, mà vë độ thì hao kém tin thần, phải mau 
chết. Và không cü ngdy rám ba-mươi, mồng-một, 
ngày hạ chỉ, ngày đồng chi, ngày xuàn phản, ngày 
thu phán. đều ở trong lịch, và ngày hai mươi tdm 
là ngày nhon thần ở tại âm, với các ngây via lën 
hoặc ngdy cha mẹ ông bë chết. (ngày dỗ) nếu 
phạm mấy ngày ấy đều có tội nặng. Ông Dương: 
Thành-Trai ndi chơi với mấy kë më dâm rằng : 
«Vua Diêm-vương chưa đòi, sao các người nóng 
nảy muốn đi châu sëm vậy ? » 

Ông Lue-Thiên-Trì đặt chuyện mà giải mè cho 
đời rằng: « Các cung-nga dm-o gầy-mòn, vua doi 
quan thầy thuốc vào trị bịnh. Quan thầy xin chọn 
ít chục người trai vặm vỡ. Vua y lời tấu, quan 
thầy trị binh cung-nga hết ốm, rồi dần lü trai ấy 
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theo minh, ding vào đền mà tâu cho vua hay, các 

con mái dë sung sức, mập-mạp rồi. Vua thấy lũ 

trai fy ëm nhom như bầy nhải, còn đa boc xương 

lấy làm lạ phản hôi rằng: « Lü nầy sao coi không 

giống người ta?» Quan thầy tâu: «Chúng nó là 
xác thuốc dâ hết nước cốt rồi.» Vua nuc cười, 
phán rằng:« Còn đề xác thuốc ấy làm chỉ? Hãy 
dë ra ngoài hầm cho rằnh. » (Bây giờ thiệt nhiều 
trai mạnh, muốn ráng mở mình mà làm thuốc bô 
cho đờn bà con gái, chừng nào hóa ra tóp, ra xác 
thuốc cũng trôi kệ thân thê của mình). 

Ngoài làm mặt hiền lành, mà trong lòng độc ác, 
ấy là mật miệng gwom lòng, (tâm xà khẩu phật là 
miëng - phật lòng rën) thi tën đức. 

Dem đồ bỏ mà cho người ăn, món mình chê, ăn 
khong đặng, mới chịu cho người, hoặc tròn đồ 
màng cho người ăn chay lầm, thì phạm toi nặng. 

Tả-đạo là đạo tà, như bóng chàng phu-thdy, dối 
đời mà lấy cũa, chớ Tam-giáo: là Nho, Thích, 
Dao, (đạo Không, dao Phật, đạo Tiên) là chánh, 
song kë tu theo đạo nào, mà bày chuyện làm đều 
trái lë, dối đời, dàng lấy cia thi cüng kêu là tå- 
đạo, vì không trúng theo chanh-dao, të-dao ỡ trịch 
qua một bèn tả, là tà, chẳng phải như Huỳnh-Cân 
mới gọi là tả đạo, như bói dối, phù pháp dối, địa 

ly đối, mới gọi là tả-đạo, như bói dối, phù pháp 
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dối, địa lý đối, vàn vân . . củng goi là tà-dao. 
Làm việc theo të-dao thì phạm tội với Phật. 

Thước non, đo thiếu, cân lui, đong nhẹ, như cân 
mi, gia non, nếu dùng đồ gian ấy thì chịu mac câ 
đời. : 

Hoặc làm đồ giả, bản lấy lợi nhiều (ăn gian), như 
đồ giáo, bạc giả, nữ trang giả, thuốc giả các món 
hàng hóa giã, (như bán đồ bắc, nói hàng tàu, giả 
mạo v.v.) thì tội nặng vò cùng. 

Con gái nhà lành, nhà quan khi trước, nay tuy 
thất thời mà mình dùng làm vợ bé, làm đày-tở, 
cũng mang lội nếu dụ vào lầu xanh tội bằng 
mười, kẽ nào quến dụ sự ấy thì tội càng nặng lắm. 

Lập mưu dụ kë thiệt thà mà lường gat, tham 
lam hoài mà không biết nhàm, như ăn cơm bữa, 
mong lòng tranh gia-tài, ruộng đất cữa bà con anh 
em . `. hề càng tham thì càng sanh dü, lòng chứa 
sự tham và sự dü thì có ngày cũng mang họa. 

Thë mắt, thất rôi, vì túng nën phäi thề đỡ chẳng 
dè ngày sau phải mắc tội thiệt. 

Say rượu làm hung dü, đả mang tôi lỗi với thiên 
hạ, vì say nói vô lễ, mà làm sanh bịnh, có khi phải 
nhiễm gió mà chết. Bà con, anh em ruội thịt, mà 
giãn hờn đánh lộn và tranh đua, thì mang lỗi với 
të tiên. Con trai chẳng ngay thẳng, hiền lành, con 
gái không chịu thuận hòa mềm mồng; chồng con 


uE A 


hòa với vo, ý quyền đánh chwôi, chẳng kiên kë 
bề trên: vợ không dung xinh chồng, mà nghe chồng 
day biểu, ÿ thế hiếp chồng thi lội cảng nëng hơn 
chồng hiếp vợ. Chồng hay $ mình, co ý muun bô 
vợ, hành vợ quá lẽ; vợ hay ghen-tương không cho 
chồng cưởi vợ bé, đã đến ndi tuyệt tự thì tội nặng 
muôn phần. Ô khắc bạc với vợ, đánh cho trôi chết 
lỗi đạo làm chồng. lỗi phận làm cha, tam cang 
chẳng kë, thất đức voi vợ con thì có tội. Dâu thất 
lễ với cha mẹ chồng, toi bất hiếu nặng hơn bất 
hiểu với cha me dë. Khinh đề ëng bà cha mẹ dë 
thác rồi, cúng tế không hết lòng cung kinh, chẳng 
lo sữa-soan phần mồ đống më, thì sau con cháu 
lấy dó mà làm gương. 

Nhiều kinh cấm sw thêu hài cốt cüa người mà 
phải bị tội trọng (chò khá hoc theo lệ cao-man. 

Làm con cải lời cha mẹ day, làm em cái lời anh 
dạy, làm học trò cải lời thầy dạy, đều gọi là tội 
nghịch mạng. 

Chơi sự vo-ich, như cờ bạc , rượu-chè, hul-xach, 
huê-nguyệt, các cuộc chơi, nếu më-sa mấy cuộc ấy 
mà bë công ăn việc lëm thì khốn khô. Dòn bà 
ngoại tâm (ngoại tinh) thấy người hơn chồng mình 
thì muốn, thì sẻ bị quả báo. Thề rủa mình, và gài 
mà rữa người, (như thề: Nếu tỏi nói gian thì toi 
chết, ai ndi gian cũng chết); kêu tên hiệu thánh 
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thần thì là tôi nặng lắm. (Xin mấy người đờn-bà, 
chớ khả rua con . .. mà mang toi). 

Thương riêng, ghét riêng, thương thì đập đả, 
ghét thì bươi móc, làm cho mất lë cëng-binh, mất 
lòng chánh trực thì có tội. 

Bước ngang qua bếp, nhảy ngang qua miệng 
giếng, thì mang tội với ông Táo với Thũy-thần. 
Nhãy ngang qua đầu người, thì tồn đức, (rất đồi 
thuyền đi dưới cầu, mình phải đợi qua khỏi cầu 
sẽ đi ngang thay, là sợ tội bước trên đầu người; 
còn đồ ăn cũng chẳng nên bước ngang qua. Tuy 
chuyện nhỏ mặt lòng, củng phải lo sợ tội. 

Phả thai cũng đồng tội sát nhơn, hốt phạm thuốc 
lầm hư thai cũng tôn đức, vì đứa nhỏ trong bụng 
không tội chỉ mà bị giết. 

Lấy xương người ta mà làm thuốc, thì bị tội 
nặng; lấy nhao mà làm thuốc, thì đứa con đó nuôi 
không dàng, cũng như hai mạng nó. Cấm được 
thuốc phá thai thì được phước lớn,đừng uống mấy 
mon đả nói trên đó (là xương với nhao) thì cũng 
được phước nửa. 

Làm lén, hại thầm, đồ mưu gian, gièm siễm, ở 
không ngay tháng, là đứa tiều-nhơn, thì mang tai 
họa. Làm sự ngay thằng thì chẳng lén, chẳng giấu 
ai, thì dâ dàng danh mà cũng dàng phước nữa. 

Bữa ba-mươi mà ca-hát : ngày mồng-một, (tắn 
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sáng mà khóc, la, giận, hét, tuy là tội nhẹ, song 
củng chẳng nên làm (kinh thần). Nhw ngày via 
bày hát xướng cho thần coi, ông bà coi, ấy là phạm 
tội khi thần, chớ thánh thần nào coi hát. Làm chay 
mà cúng trâu, heo thi phạm sát sanh, chớ phật nào 
chứng minh ấy là làm tội nặng lắm đó. Bày ra 
rồi kë gian thửa dịp dòn ông đi khỏi mà trộm cướp, 
và trà trộm mà phá con gái, dòn bà. hoặe đón đường 
mà giwt đồ của thiên-hạ, hoặc giành giựt bánh trái 
mà đánh lộn, và đạp trên đồ ăn, nèn bày dëm chay . 
và đám hát đều có tội nặng. Dët pháo, là hũy của 
trởi, khôag ích chỉ cho vong hồn. không ich chi 
cho người sống, hại cháy quần cháy áo, có khi cháy 
tới nhà sẻ bị tội nặng vi hüy của, nên xin ai ai 
khá bô tuc lệ choi vô Ích ấy. 


Day mặt về hướng bắc mà khac đàm, hi mũi, đi 
tiêu, đi đại, thì phạm tội với Trời, vi dic Thượng- 
dë ngự tại phía bắc, day mặt qua phía nam, nën 
dý: Khỗng-tữ nghë giong mưa, sấm sét trong lúc 
nữa đêm, thì thức dậy, mà ngồi day mặt qua hướng 
bác. 

Ngồi trong bép hát xướng, ngâm tho, hoặc khóc 
than, chưỡi mắng, đều mang tội với ông Táo. Kinh 
ông Táo có cấm rằng: «Đừng chum củi do, đừng 
nấu thịt trâu, thịt chó, nhái, ếch, đừng bô lông thú 
vë Xương vô bếp, đừng làm nho vë trong bếp, đừng 


gó lò bếp, dàng gë nồi cháo đương bắt trên bếp, 
(Dần lò bằng đất gạch cũng là Táo). Co tên Phi- 
[arong làm thơ ngao ông Táo nói như vầy: «Ngày 
hai mwoi-ha tháng chap. nhà nào cũng đưa ông 
Táo, thì biết mấy mươi triệu ông Táo về trời bën 
ghế đâu mà ngôi cho dü, không bao lau Phí-Lượng 
làm như điện, cứ qui mà đập dân vo lò tỏi phung 
máu, Ai nấy đều kéo ra, hỏi lại cë nào më làm sự 
lạ vậy ? Phi-Lwgag nói: « Ta đương ngồi trong thơ 
phòng, thấy hai người kéo ta vò bếp, bảo qui xuống 
ta ngó thấy ông già mặc đồ den quë rằng :« Một 
vị thần muốn biến hóa ra mấy muôn mấy triệu 
hình củng đặng, thâu lại lâm một có khó gì, cũng 
như một mối nước mà cháy ra các sông rạch, rồi 
tòng gom về một mạch vậy, » 

« Ngươi vò lễ, khinh khi Thần Thánh. ta đã tàu 
rồi, xiu phạt ngươi mất trí khôn, coi nguoi còn làm 
thi kêu ngạo nửa chăng?» «Nói rồi bảo ta nống 
nước chỉ không biết.» Nói girt lời, câm và khùng ` 
cho tới chết, ấy là tội khi Thần Tha tì Có. 

Đốt hương trong bếp. nghĩa là cúng ông Táo rồi 
đem cúng chô khác không đặng, Củi cơ nấu ăn, 
đã mang tội với ông Táo, lại bay bơi lên trời, 
thần thánh đi ngang Ât quë. Dem đồ nấu hơi nhớ 
uë mà cúng quải cũng tội, đải khách cũng tội, hơi 
ra lối xóm nhứt đầu, cũng toi, Nên. đừng tiết mà 
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dùng cũ dơ, lấy đồ dơ làm củi thì mang tội. 

Ban đêm lỏa-iồ, dë thân thë trần trudng là khinh 
khi Du-Thần. 

Tam-tiët cë hành binh : Tám-tiết là tám ngày 
trong năm: Ngày Lập-xuân, xuân-phân, làp-ha, ha- 
chi, lập-thu, thu-phan, lập-đông dong-chi. Tám ngày 
ấy có ghi trong lịch, và Tam nguon là ba rằm lớn 
Thượng nguơn (rằm tháng giëng), Trung nguon 
(rằm thắng bảy) Ha nguơn (rằm tháng mười). Với 
ngủ lạp, là năm ngày chạp, mồng-một tháng giêng 
(chap Trời) Mong-nëm tháng năm (chap Đất) Mồng- 
bây tháng bảy, (chap Đạo-Đức) Mông một tháng 
mười, (chap năm) Mồng tám tháng hai, (chap Chư 
Hầu.) Năm ngày ấy là ngày gid chap chung, Nhứt 
là ngày mồng-tắm tháng mười là ngày vía lớn. Thiếu 
chỉ ngày hành hình mà phải dùng mấy ngày ấy ?) 
Nếu phạm thi tôn đức. 

Thấy sao và sa (sao sa) mà phun nước miếng, 
là khi tỉnh tú, sao sa dàu, thì xử đó bi tai hại, ai 
khi thi bị tước. 

Chỉ mông mà ngao, (mông là hơi sao Bắc Đầu), 
nếu chĩ là không cung kĩnh, thì cũng như khinh 
sao-va (Sao xet) vậy. 

Chi chó tam quang là mặt nhựt, mặt nguyệt, vi 
sao) hay là nhìn sửng mặt nhựt, mặt nguyệt cũng 
là vò lễ. Như dân nhỏ mà chỉ vua, nhìn sửng quan 
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lớn, thi là vò lë. 

Mùa xuân chẳng nên đốt đồng và săn bën, bởi 
mùa xuân muôn vật giao hiệp, cô cây mới sanh, 
Trời sanh mà mình giết, thì nghịch trời. Nhút là 
ngày mông tám tháng muời, chu Phật giảng thë đăng 
xem lành dü, ngày ấy thưỡng phạt bá bội, giàu có thì 
khá phóng sanh làm phước. nghèo không sức phỏng 
sanh, củng nên giải sát, dàng giết loài thu vat. 

Chẳng nên day mặt về hưởng bắc mà mắng 
chưỡi, Vò cô chẳng nên, dàp rắn, giết rùa, và chẳng 
nàn kiểm tìm mà sát hại nën phạm thi bị tội sét sanh, 

Nếu loại đữ vào nhà thì giết không tội, bỡi nó là 
vật hai người, không lẽ tha, chẳng phải phỏng sanh 
cop là làm phước. Phàm vật hại người giết vo toi 
dừng co chấp në. 

12 Các tội dë kë nơi bài thứ năm và thứ sáu ấy; 
thì ông Tu-Mang Tao-Quan tùy theo toi nặng nhẹ 
mà làm toi. Tội nặng thì bot mệt ki, tội nhẹ thì 
ớt một toán. Bot hết së thì chết nếu chết mà còn 
dư tội thì để sau cho con cháu phải chịu cho mình, 

Còn như giựt cia người, thi l.i tỉnh luôn cho 
vo con, và gia khâu, phải chịu phạt chung, vì vợ 
con nội nhà đều ăn cũa ấy cho tới chết, nhw 
hông chết thì cũng bị hôa-hoan, irm cướp, bô 
quên mất đồ-đạt, đan-ốm, tai họa, cho hết số tiền 
phinghia do mới thôi, 
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Tội giết người, thì phải bi người giết lại, cũng 
nhu dòi gwom dao mà giết vën-cong. 

Lấy cña phi nghĩa là của trái lë, thì cũng ví như 
doi mà ấn thịt khô bị mưa giội, như khát mà uống 
rượu co tëm lòng chim trim mà dë khác. (1) Av 
là no dë, dë khác dë, rồi kë chết liền (Thịt khô bị 
mua giçt, ăn thi chết liền ; rượu tầm long chim 
trấm uống vô như uống thuốc độc.) 

13° Trong lòng moi tính việe lành, tay chưa làm 
mà ông Thần lành đã theo minh, trong lòng tinh 
việc dü, tuy chưa làm mà ông Thần-dữ dë theo 
mình. Thần lành theo thì gíp moi sư lành; Thầu 
đữ theo thì gặp mọi việc dữ là tai họa vân vân. 

149 Dầu thuở nay không biết, làm lầm nhiều việc 
dữ, việc tội, nay nghe thấy kinh dạy, biết än-närr 
chira lỗi, hay là lương tëm biết xë', mà chira các 
đều dü đã kë trước do, thì phải tránh đừng làn: 
nita. Phải làm theo các đều lành và khả bền lòng; 
mà giữ cho làu đài như vậy, thi sau sẽ được phước. 
Ấy là doi họa ra phước, vì trừ hët lỗi rồi. 

152 Cho nên người hiền, cứ lo việc lành là: nói 
lành, xem lành. làm lành, một ngày đặng ba đầu: 
lành ấy, nội ba hăm thì trời sẽ cho gặp phước. 

Kë hung hăng làm dữ là: nói dë, xem dë, làm 
“aj Cor chim-trim 31 rån. nữa lòng nó rét vào rượu ‘hi 
“rượu dos lắm, 
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đã, một ngày co ba đều dü ấy, nội ba năm thi 
trời sẽ cho mác họa. Trời cũng đợi đến ba năm 
mới cho mắc họa, là đề coi có cải ác tùng thiện 
hay chăng ? Nếu làm dü luôn thì đáng tội. 

Trời báo ứng như vảy, sao chẳng rắn sức cải ác 
mà tùng thiện ? 


Kinh Thái-Thượng Cảm-Ứng đủ rồi. 


VÀI BÀI THUỐC QUÍ 


Thuốc tri các thứ rắn : 
Thëy ai rùi bị rắn chi rắng (rüi đề lâu đến nỗi 


noc chạy mà di không dược, bay là bị rán râu 
căn mà buồng ngu) thi lập tie kiếm thuốc này: 

1° một cù gừng (bằng ngón tay cái), 29 mot cũ, 
nghệ (id), 3° một cục phèn chua (id) dëm nhõ, 4° 
một miếng quế (id), 5° lấy một là trầu xanh gói 
4 món kia lại bô vào miệng mình mà nhai ebo ra 
nước rồi nhồ nước đó trong miệng người binh 3. 
lần; còa xát thì đấp trên chỗ vít đó. (Lâu lâu nếu 
chỗ vit đó nhứt ấy là noc rút vào xát tuuỏc) Cách 

3 giờ phải làm y như vậy một lần nữa. Nhớ xát 

tauốc đắp rồi thì phãi bỏ. Cách 21 giờ hết sưng. 

Cử: chớ gần khói thuốc diëu, cũng chẳng nën hút 
và cù sự kinh phòng trong nữa tháng. 


Thuốc trị đau bụng lâu nëm. 
1° Một miếng hoàn nản (bằng ngỏn tay) gọt 
cho nhỏ, lấy giấy huyến bao lại mà uống với nước 
trà ; néu đau nhiều thì phải uống 3-4 lần. Don bà 
có thai đừng uống. 
+ 
Trị ứ kuyët 
Dòn bà sau khi sanh sån thường kbi bị cuc 
(máu nhà con), hë trừng lên thì đau bụng lung lắm 
«phái coi cho trúng binh» thì dùng: 1° bốn lượng 
sơn tra và 29 bôn lượng đường thë sắt 3 chén còn 
1 mà uống. Vài thang thấy lành binh. Néu có lở 
uống thuốc nào khác thì phãi đợi cách 24 giờ mới 
dám uống thuốc nầy. 
+ 


Dau phë ung 
Mấy người uông rượu nhiều có khi bị moc mut 
trong phôi gọi là phế ung. (nằm, ngồi củng không 
yên) thì dùng: 1 lượng dinh lịch và 1 lượng dai 


táo sắt 3 chén còn 1 mà uống trong vài thang thì 
hét. 
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